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KẾ HOẠCH
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Thực hiện Công văn số 274/BKHĐT-PTDN ngày 12/01/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách trung ương năm 2023;
Thực hiện Công văn số 3875/BKHCN-KHTC ngày 15/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch và dự toán chi ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023;
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
[bookmark: bookmark4]1. Mục đích: Hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhằm giúp các doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Yêu cầu
a) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải bám sát các nội dung, quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
b) Nội dung, đối tượng hỗ trợ phải phù họp với quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ và Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đảm bảo công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ
[bookmark: bookmark10]1. Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
2. Điều kiện hỗ trợ: Các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23 và Điều 24 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.
[bookmark: muc_2_2]3. Nguyên tắc hỗ trợ
a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước.
b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật được hỗ trợ trước.
c) Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất.
d) Ngoài các nội dung hỗ trợ riêng theo quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, các nội dung hỗ trợ chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng cho cả doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
đ) Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hưởng các nội dung hỗ trợ theo quy định tại Chương IV và các nội dung hỗ trợ khác không trùng lặp quy định tại Chương III Nghị định 80/2021/NĐ-CP.
III. NỘI DUNG HỖ TRỢ
1. Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1. Hỗ trợ hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh
a) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ
Số lượng dự kiến: 03 doanh nghiệp, tương đương 150.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
b) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa:
Số lượng dự kiến: 02 doanh nghiệp, tương đương 200.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.
1.2. Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh 
a) Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp siêu nhỏ
Số lượng dự kiến: 05 doanh nghiệp, tương đương 100.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
b) Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ
Số lượng dự kiến: 03 doanh nghiệp, tương đương 150.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
c) Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa
Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 100.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.
1.3. Hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp 
Số lượng dự kiến: 02 doanh nghiệp, tương đương 200.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
1.4. Hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp
Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 100.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
2. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
2.1. Hỗ trợ hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước
Số lượng dự kiến: 02 doanh nghiệp, tương đương 60.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark99]2.2. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới
a) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở
Số lượng dự kiến: 03 doanh nghiệp, tương đương 30.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 50.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark101]c) Hỗ trợ chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa
Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 30.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
2.3. Hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo
a) Hỗ trợ chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế 
Số lượng dự kiến: 03 doanh nghiệp, tương đương 150.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ tối đa 50% chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp và không quá 02 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công tài khoản trên sàn thương mại điện tử.
b) Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại đối với sự kiện tổ chức trong nước
Số lượng dự kiến: 02 doanh nghiệp, tương đương 60.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức trong nước.
[bookmark: dieu_13]3. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành).
3.1. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp siêu nhỏ
a) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp siêu nhỏ tiếp cận mạng lưới tư vấn viên
Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 50.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ.
b) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp xã hội tiếp cận mạng lưới tư vấn viên
Số lượng dự kiến: 02 doanh nghiệp, tương đương 140.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp xã hội.
3.2. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ
a) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ tiếp cận mạng lưới tư vấn viên
Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 100.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ.


b) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp xã hội tiếp cận mạng lưới tư vấn viên
Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 150.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp xã hội.
4. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị (Chuỗi chế biến nông nghiệp)
4.1. Hỗ trợ hợp đồng tư vấn đánh giá toàn diện năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
Số lượng dự kiến: 02 doanh nghiệp, tương đương 60.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn đánh giá toàn diện năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
4.2. Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi
Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 80.000.000 đồng.
Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.
Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
[bookmark: muc_4]IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Tổng kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: 2.000.000.000 đồng (Chi tiết theo phụ lục đính kèm). Trong đó:
a) Kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: 1.960.000.000 đồng, dự kiến hỗ trợ 37 doanh nghiệp, cụ thể:
- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 1.380.000.000 đồng, dự kiến hỗ trợ 29 doanh nghiệp.
- Chi các hoạt động kinh tế	: 580.000.000 đồng, dự kiến hỗ trợ 08 doanh nghiệp.
b) Kinh phí cơ quan, tổ chức thực hiện quản lý hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:
- Phân bổ cho Sở Khoa học và Công nghệ: 20.000.000 đồng để thực hiện quản lý trực tiếp các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo khoản 2, điều 6 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Phân bổ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư: 20.000.000 đồng để thực hiện quản lý chung hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách theo khoản 1, điều 6 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
c) Số lượng các doanh nghiệp dự kiến được hỗ trợ theo từng nội dung trong Kế hoạch này có thể thay đổi, nhưng tổng số kinh phí hỗ trợ không được vượt quá tổng số kinh phí đã được phân bổ cho các đơn vị chủ trì thực hiện Kế hoạch này.
2. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn chi thực hiện từ ngân sách Trung ương theo công văn số 274/BKHĐT-PTDN ngày 12/01/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách trung ương năm 2023, công văn số 3875/BKHCN-KHTC ngày 15/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch và dự toán chi ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023 và Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư
[bookmark: bookmark22]a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kế hoạch.
[bookmark: bookmark23]b) Là đầu mối theo dõi, tổng hợp việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. Định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.
2. Giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phân bổ chi tiết kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương được giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
3. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Chủ động phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại mục III của Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư.
b) Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Kế hoạch này.
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]4. Đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
[bookmark: bookmark28]a) Phối hợp với Sở, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn có liên quan; phổ biến Kế hoạch này đến cộng đồng doanh nghiệp, vận động hội viên tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện kế hoạch.
[bookmark: bookmark29]b) Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị với UBND tỉnh và các Sở, ngành, địa phương để tháo gỡ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển.
Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.
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